
Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên môn, nghiệp 
vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Cần 15/5/1960 Nam Ninh Hòa, Khánh 
Hòa Kinh Không 07 Lê Đại Hành, Phước Tiến, 

Nha Trang, Khánh Hòa

Giám đốc DNTN Việt 
Thắng, Chủ tịch HĐQT Cty 

CPĐTPT Vĩnh Thái

73 Nguyễn Trãi, 
Phước Tiến, Nha 

Trang, Khánh 
Hòa 

12/12 Cử nhân Quản trị 
kinh doanh

2 Trần Việt Hùng 07/5/1981 Nam 
Xã Nghĩa Thắng, 
huyện Tư Nghĩa, 
tỉnh Quảng Ngãi

Kinh Không
198A đường Số 2, Quốc Tuấn, 
P Phước Tân, Tp Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Kiến trúc sư, Ủy viên BCH 
Hội Kiến trúc sư Khánh 

Hòa

Ban Quản lý Khu 
du lịch Bán đảo 

Cam Ranh
12/12 Đại học ngành Kiến 

trúc công trình

3 Võ Thị Hoài Linh 02/01/1981 Nữ
Tổ 5, Phú Trung, 
Vĩnh Thạnh, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Kinh Không Tổ 5, Phú Trung, Vĩnh Thạnh, 
Nha Trang, Khánh Hòa Giáo viên Trường Cao đẳng 

Nghề Nha Trang 12/12 Đại học Quản trị kinh 
doanh Sơ cấp Anh văn 

trình độ B

4 Bùi Xuân Minh 23/6/1963 Nam
Xã Diên Lâm, 

huyện Diên Khánh, 
tỉnh Khánh Hòa

Kinh Không
355 TL2, thôn Thanh Minh, xã 
Diên Lạc, huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 
Y Tế

Số 3 Hàn 
Thuyên, Nha 

Trang
03/02/1988 12/12 Bác sĩ chuyên khoa 

cấp II

Bác sĩ 
Chuyên 

khoa cấp II
Cử nhân Anh văn 

trình độ C

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2011-2016

5 Lương Hùng Minh 03/7/1966 Nam 
Xã Ninh Quang, 
huyện Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa

Kinh Không
20/2 hẻm 81, TDP 4 Hoàng 

Diệu, P Vĩnh Nguyên, Tp Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trưởng phòng Bổ trợ tư 
pháp

Sở Tư pháp tỉnh 
Khánh Hòa 06/7/2001 12/12 Đại học Luật chuyên 

ngành Luật Kinh tế Cao cấp Anh văn
trình độ B

6 Lê Hữu Thọ 02/7/1964 Nam 
Xã An Hòa, huyện 
Tuy An, tỉnh Phú 

Yên
Kinh Không

28 Trần Quốc Toản, P Vạn 
Thắng, Tp Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Tỉnh ủy viên,
Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh 
Khánh Hòa

Sở Lao động - 
Thương binh và 

Xã hội tỉnh 
Khánh Hòa

13/4/2000 12/12 Bác sĩ Y khoa Tiến sĩ Y 
học Cao cấp Anh văn

trình độ C

7 Lê Đức Vinh 15/12/1965 Nam
Xã Diên An, huyện 
Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa
Kinh Không 97 Thống Nhất, TP. Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư 
Ban cán sự Đảng UBND 

tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng 
UBND tỉnh 
Khánh Hòa

19/8/1995 12/12

Đại học Xây dựng Hà 
Nội, chuyên ngành 
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Tiến sĩ Kỹ 
thuật xây 

dựng
Cao cấp Cử nhân 

tiếng Anh

Đại biểu HĐND 
tỉnh nhiệm kỳ 

2011-2016

8 Nguyễn Phi Vũ 04/10/1978 Nam Quảng Ngãi Kinh Không
187 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Xương Huân, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Trưởng phòng Công tác 
HĐND

Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND 
tỉnh Khánh Hòa

10/3/2011 12/12
Cử nhân kinh tế quản 
lý và tổ chức nguồn 

nhân lực

Thạc sĩ kinh 
tế phát triển Cao cấp Anh văn C

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 05 đại biểu.

Trình độ hiện nay
Là đại biểu 

HĐND
(nếu có)

Tôn 
giáo Nơi ở hiện nay Ghi 

chú

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 08 người;

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm 09 xã, phường thuộc thành phố Nha Trang: Phước Tân, Phước Tiến, Tân Lập, Ngọc Hiệp, Phương Sơn,

 Phương Sài, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung

ST
T Họ và tên Nơi làm việc

Ngày vào 
Đảng

(nếu có)

Giới 
tính Quê quán Dân tộc Nghề nghiệp, chức vụ

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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